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Diện tích nuôi cá tra ở Việt Nam (2008-2009)

Khu vực đồng bằng 
Sông Cửu Long

Diện tích 2008  
(ha)

Diện tích 2009*  
(ha)

Sản lượng 2008 
(tấn)

An Giang 1.400 1.250 300.000

Đồng Tháp 1.250 950 285.000

Cần Thơ 1.300 750 160.000

Nơi khác 2.050 1.390 455.000

Tổng 6.000 4.340 1.200.000

Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Artex, *: ước tính

Xuất khẩu cá tra của Việt Nam
đvt: 1.000 tấn

Quốc gia/khu vực 2006 2007 2008 2009

EU 123,2 172,8 224,3 224,1

Asean 28,5 33,8 34,0 43,5

Mỹ 24,3 21,2 24,2 41,6

Nga 42,7 48,7 118,2 39,5

Ukraine ‘’ 23 74,4 37,7

Mexico 9,8 14,3 23,2 31,1

Ai Cập ‘’ 6,3 26,6 26,1

Trung Quốc  
và Hồng Kông

17,7 18,2 18,5 19,4

Các nước khác 40,4 48,7 97,6 144,7

Tổng 286,6 387 641 607,7

Nguồn: Globefish



Mỹ nhập khẩu cá da trơn từ các nước 
(Tính từ tháng 01 đến tháng 3 hàng năm)

đvt: 1.000 tấn

Quốc gia 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Việt Nam 1,2 1,3 3,8 5,1 6,8 9

Trung Quốc 0,4 0,9 5,7 4,7 2,6 4

Thái Lan 00 0,7 1,5 1,3 1,5 0,8

Malaysia 00 0,8 0,5 0,4 00 0,2

Indonesia 00 00 0,2 0,2 00 00

Các nước khác 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8

Nguồn: Globlefish



Các công ty hàng đầu trong xuất khẩu cá tra

Công ty 5 tháng đầu năm 2009 5 tháng đầu năm 2010

Khối lượng 
(Tấn)

Giá trị 
(USD)

Khối lượng 
(Tấn)

Giá trị 
(USD)

Công ty TNHH Vĩnh Hoàn 15.748 46.682.820 15.986 45.813.883

Công ty Cổ phần Hùng Vương 22.612 45.472.900 19.524 39.354.494

Công ty Cổ phần Nam Việt - Navico 19.900 37.725.609 14.894 25.166.993

Agifish 6.126 15.000.867 10.476 23.478.413

Anvifish 5.982 15.911.977 9.421 23.353.399

CL-fish 6.131 13.172.527 10.009 20.063.992

Bianfish 7.510 19.300.704 6.481 15.978.649

I.D.I 7.274 13.732.044 6.515 12.886.688

Thimaco 8.256 16.887.994 ‘’ ‘’

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (hsc)
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Giá cá tra Việt Nam tại thị trường Mỹ, 1999-2005

đơn vị 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Giá cá phi lê Việt Nam $/lb. 2,04 1,52 1,26 1,29 1,21 1,15 0,93

Giá cá phi lê Mỹ $/lb. 2,76 2,83 2,61 2,39 2,41 2,62 2,67

Thuế chống phá giá $/lb. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 0,64 0,61 0,49

Giá cá nuôi ở Mỹ $/lb. 74 75 65 57 58 70 72

Ghi chú: 1lb. # 0,454kg
Nguồn: Nguyễn Minh Đức - Đại học Nông Lâm TP. HCM
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CTY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM CÁ HEO
Địa chỉ: 21C-21D Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM 
Điện thoại: 08. 3844 3522 
Fax: 08. 3844 5408

DoLSoFT Co., Ltd.



Tiết kiệm năng lượng ở khách sạn:
Tiềm năng LớnTiềm năng Lớn

Quản lý tốt các thiết bị ở bếp ãn/nhà hàng 
một trong những giải pháp TKNL





CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH



Máy đóng quả

Máy đánh tơi







Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM
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hỎi – đÁp CÔNG NGhệhỎi – đÁp CÔNG NGhệ





Một số công thức sản xuất nước uống có bổ sung dầu cá
Đvt: % khối lượng

Mẫu số 1 2 3 4 5 6 7 8

Nước 38,92 38,77 38,77 40,77 9,77 40,77 9,82 26,92

Dầu cá Denomega100 3,00 3,00 3,00 - - - - 5,00

Dầu cá Trout oil - - - 2,00 3,00 3,00 2,00 -

Nước ép cam và quả tầm xuân 50,00 - - - - - - -

Nước ép cam và xoài - 50,00 - - - - - -

Nước ép táo/lựu - - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Hương mít 0,15 0,15 - 0,15 0,15 0,15 0,15 -

Sữa ít béo - - - 30,00 - - 30,00 -

Biogaia L, reuteri - - - - 0,20 - - -

Bột sữa chua 10,00

Chất bảo quản (E202) 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,05 0,00 0,05

Chất tạo ngọt 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Grindsted FF 1125 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Dịch chiết hương thảo 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Grindox Toco 20 Antioxidant 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Peptigen 1,00 1,00 1,00 - - - 1,00 -

Độ pH thành phẩm 4,8 4,5 4,8 4,2 4,8 4,2 - -



WEB 3D – 
hiện thực hóa thế giới ảo 

Xu hướng

Đi mua hàng trực tuyến trong không gian ảo
Phòng triển lãm ảo cho phép người dùng tương tác  

như đang ở thế giới thực



hiện thực hóa thế giới ảo 







TẾ Bào GốC –
Kho báu đang được mở…Kho báu đang được mở…
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Đi tìm giá trị
Cây NấM









Đôi điều vềĐôi điều về
NHãN sINH THÁI
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